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Tổng quan bài thi:
	
	Tên bài
	File chương trình
	File dữ liệu vào
	File kết quả

	Bài 1
	Beauty
	BAI1.*
	BAI1.INP
	BAI1.OUT

	Bài 2
	Train
	BAI2.*
	BAI2.INP
	BAI2.OUT

	Bài 3
	Số nhỏ nhất
	BAI3.*
	BAI3.INP
	BAI3.OUT

	Bài 4
	Tìm số 
	BAI4.*
	BAI4.INP
	BAI4.OUT

	Bài 5
	Thuê máy
	BAI5.*
	BAI5.INP
	BAI5.OUT



Dữ liệu vào là đúng đắn, không cần phải kiểm tra.
Lưu ý: - Thời gian thực hiện tính trong vòng 1 giây

 - Dấu (*) trong tên file chương trình biểu thị đuôi file tùy thuộc vào NNLT sử dụng ('pas' đối với NNLT PASCAL, ‘c’ đối với NNLT C,...).

Bài 1 (5 điểm): BEAUTY 

Một số được gọi là đẹp nếu tổng bình phương các chữ số của nó (trong dạng biểu diễn thập phân) là một số nguyên tố.

 Ví dụ: 12 là một số đẹp vì 12 + 22 = 5 là số nguyên tố. 

Các số đẹp được đánh số theo thứ tự tăng dần của giá trị, bắt đầu từ 1 trở đi. 

Yêu cầu: Cho số nguyên N (1 ≤ N ≤ 106). Hãy tìm số đẹp thứ N. 
Dữ liệu: Vào từ file BAI1.INP 
Gồm nhiều tests, mỗi test cho trên một dòng chứa một số nguyên N. 

Kết quả: Ghi ra file BAI1.OUT
Mỗi test đưa ra trên một dòng là kết quả số đẹp tìm được tương ứng của mỗi test từ file dữ liệu vào. 

Ví dụ:

	BAI1.INP 
	BAI1.OUT

	1

6
	11

23


 Bài 2 (5 điểm): TRAIN


Thành phố đang xây dựng tuyến đường sắt trên cao phục vụ giao thông nội đô. Tuyến đường sẽ có k+1 ga đánh số từ 0 đến k theo đường thẳng. Tàu chạy suốt ngày đêm, từ ga 0 đến ga k và quay lại. Thời gian đi từ một ga tới ga kế tiếp là 1 phút, thời gian dừng ở mỗi ga là không đáng kể. 

Yêu cầu: Nếu một người bước lên tàu ở ga số 0, sau t phút thì xuống tàu. Hỏi người đó xuống tàu ở ga số mấy?

Dữ liệu: Vào từ file văn bản BAI2.INP gồm một dòng chứa 2 số nguyên k và t (0 < k, t ≤ 109). Các số ghi cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Đưa ra file văn bản BAI2.OUT gồm một số nguyên là kết quả tìm được

Ví dụ:

	BAI2.INP 
	BAI2.OUT

	5  8
	2


Bài 3 (4 điêm): Số nhỏ nhất 

Một số nguyên dương N rất lớn có thể được cho bởi P (P<=20) số nguyên dương A1, A2,…,Ap và P xâu ký tự S1, S2,...,Sp chỉ gồm các số thập phân bằng cách viết S1 liên tiếp A1 lần rồi viết S2 liên tiếp A2 lần,..., viết Sp liên tiếp Ap lần.

Yêu cầu: Giả sử với số N được cho như trên và cho trước số nguyên dương k nhỏ hơn số chữ số của N. Hãy tìm cách gạch đi k chữ số của N để nhận được một số có giá trị nhỏ nhất .

Dữ liệu: Vào từ file văn bản có tên BAI3.INP gồm:

- Dòng 1: Chứa 2 số nguyên dương P và k phân cách bởi dấu cách 

- Dòng 2: Gồm P số nguyên dương A1, A2,…., An cách nhau dấu cách (ai<=100)

- P dòng còn lại: Dòng i chứa xâu Si (độ dài các xâu không vượt quá 255) 
Kết quả: Ghi ra file BAI3.OUT là số nhỏ nhất thu được sau khi xoá

Ví dụ:

	BAI3.INP
	BAI3.OUT

	3 11

3 4 2

123 

0 

45
	44


Bài 4 (3 điểm): Tìm số 

Hàm Rev(x) được xác định bằng cách đảo ngược thứ tự các chữ số trong x. Cho dãy số nguyên được xác định như sau:

 - A1= 1

 - An= Rev(An-1) + 2

Vậy dãy A gồm các số: 1  3  5  7  9   11  13  33…..

Yêu cầu: Cho số nguyên dương N. Hãy xác định số thứ N của dãy

Dữ liệu: Tệp BAI4.INP gồm

 - Dòng duy nhất chứa số nguyên dương N (1<=N<=1012)

Kết quả: Tệp BAI4.OUT gồm

 - Dòng duy nhất chứa số thứ N tìm được

Ví dụ: 

	BAI4.INP
	BAI4.OUT

	2
	3


Bài 5 (3 điểm): Thuê máy
 


Tại thời điểm 0, ông chủ cho thuê máy tính nhận được đơn đặt hàng thuê sử dụng của N khách. Các khách hàng được đánh số từ 1 đến N. Khách hàng i cần sử dụng máy từ thời điểm di đến thời điểm Ci (Di và Ci là các số nguyên và 0 < Di < Ci < 1010), và sẽ trả tiền sử dụng máy là Pi (Pi nguyên và 0 < Pi < 108);

Yêu cầu: Hãy xác định xem ông chủ cần nhận phục vụ những khách hàng nào sao cho khoảng thời gian sử dụng máy tính của hai khách hàng được nhận phục vụ bất kì không giao nhau và tổng tiền thu được từ phục vụ là lớn nhất.

Dữ liệu vào: vào file văn bản BAI5.INP.

· Dòng đầu ghi số N (0<N<=1000).

· Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo ghi 3 số Di, Ci, Pi cách nhau bởi dấu cách, i=1,2,..,N

Kết quả ra: Ghi ra file văn bản BAI5.OUT hai số nguyên dương theo thứ tự là số lượng khách hàng nhận được phục vụ và tổng tiền thu được.

Ví dụ:

	BAI5.INP
	BAI5.OUT

	3

150 500 150

1 200 100

400 800 80
	2 180


Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
----------------------------- Hết -----------------------------
Số báo danh


…………………….


…........................
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